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Điều khoản trường trung học cần biết
Mục đích của tài liệu này là cung cấp tổng quan về các thuật ngữ hữu ích cần biết. Vui lòng xem hướng dẫn mô tả khóa học đầy đủ trên trang web
của trường chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết

Thuật ngữ Sự định nghĩa Chi tiết ghi chú

Tín dụng Học sinh kiếm được tín chỉ cho mỗi khóa học trung học
mà họ vượt qua.

Học sinh cần 48 tín chỉ trung học để tốt
nghiệp.

điểm trung bình
(Điểm trung bình)

Điểm trung bình của học sinh về cơ bản là điểm trung
bình của tất cả các điểm trung học của họ.

Điểm trung bình được tính theo thang
điểm 4.0, với 4.0 là điểm trung bình
hoàn hảo. Nếu học sinh tham gia các
khóa học tín chỉ kép, các khóa học đó sẽ
được tính theo thang điểm 5.0.

Bảng điểm Bảng điểm của học sinh là một tài liệu pháp lý chính
thức liệt kê các học sinh đã hoàn thành các khóa học,
tín chỉ, điểm số, trường họ đã theo học và điểm trung
bình của họ.

Tài liệu này được xem xét bởi các
trường cao đẳng và một số nhà tuyển
dụng trong quá trình nộp đơn.

Điều kiện tiên
quyết

Một khóa học phải được thực hiện và vượt qua trước
khi bạn có thể tiếp tục với khóa học tiếp theo.

Ví dụ: Nghệ thuật 1 phải được hoàn
thành thành công trước khi tham gia bất
kỳ khóa học nghệ thuật bổ sung nào.

Yêu cầu tốt
nghiệp

Điều kiện để sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng
Ankeny

48 tín chỉ
● 8 tín chỉ Ngữ Văn
● 8 tín chỉ Khoa học xã hội
● 6 tín chỉ môn Toán
● 6 tín chỉ Khoa học
● 4 tín chỉ PE
● 1 tín chỉ sức khỏe
● 15 tín chỉ môn tự chọn

Khóa học Xếp
lớp Nâng cao
(AP)

Đáp ứng sự khắt khe của một khóa học trình độ cao đẳng. Thông thường, học sinh có thể hoàn
thành bài kiểm tra AP cuối kỳ để lấy tín chỉ đại học.

Lợi thế nghề
nghiệp DMACC
(Trường Cao đẳng

DMACC và Khu học chánh cộng đồng Ankeny hợp tác để cung cấp cho học sinh cơ hội lấy tín chỉ
đại học khi còn học trung học. Các khóa học này được học khu trả tiền và miễn phí cho học sinh.



Cộng đồng Khu vực
Des Moines)

Các khóa học
Ghi danh Đồng
thời (DMACC)

Các khóa học giúp học sinh có được cả tín chỉ trung
học và đại học DMACC. Chúng được cung cấp tại chỗ
ở Quận Ankeny.

Các khóa học này sẽ có từ lớp 9, với
hầu hết các lựa chọn sẽ có từ lớp 10 trở
lên.

Các khóa học
của Học viện
nghề nghiệp
DMACC

Các chương trình DMACC thường kéo dài 1-2 năm. Học sinh sẽ kiếm được cả tín chỉ trung học
và đại học DMACC.

Học viện trực
tuyến DMACC

Bắt đầu từ lớp 9, học sinh có thể ghi danh vào các lớp học DMACC trực tuyến. Đây là những bổ
sung cho lịch học bình thường của học sinh. Chúng tôi khuyến khích học sinh gặp cố vấn trường
học của mình để xác định xem các lớp học trực tuyến có phù hợp hay không.

Bằng danh dự Học sinh đáp ứng các yêu cầu nhất định có thể nhận
được bằng tốt nghiệp danh dự.

Vui lòng xem danh sách chi tiết các yêu
cầu trong Hướng dẫn Mô tả Khóa học
Trung học.

Con dấu song
ngữ

Một giải thưởng công nhận những học sinh thể hiện
trình độ học vấn cao ở hai ngôn ngữ trở lên, một trong
số đó là tiếng Anh.

Học sinh sẽ được yêu cầu thể hiện sự
thông thạo cả hai ngôn ngữ.

Điểm RAI
(Chỉ số Nhập học
Nhiếp chính)

Những sinh viên nhận được điểm RAI từ 245 trở lên
đủ điều kiện được tự động nhập học với tư cách là
sinh viên năm nhất vào Đại học Bang Iowa, Đại học
Bắc Iowa và Cao đẳng LAS tại Đại học Iowa.

Công thức RAI:
(3 x điểm tổng hợp ACT) +
(30 x điểm trung bình tích lũy) +
(5 x năm học RAI trong các môn chính)
= Điểm RAI

điều hướng ACSD sử dụng Naviance làm công cụ lập kế hoạch
nghề nghiệp cho học sinh.

Học sinh sẽ hoàn thành bản kiểm kê sở
thích và tìm hiểu về các nghề nghiệp liên
quan trong trường trung học cơ sở. Ở
trường trung học, họ sẽ sử dụng
Naviance để tìm trường đại học, xin học
bổng, v.v.

MYAP
(Kế hoạch học tập
hàng năm của tôi)

Học sinh sẽ sử dụng MYAP trong Infinite Campus để
hoàn thành kế hoạch 4 năm của mình.

Họ sẽ chọn các khóa học mong muốn và
thay đổi các lựa chọn của họ mỗi năm
với sự giúp đỡ của cố vấn trường học
của họ



Mô tả khóa học Một bản tóm tắt các chủ đề và khái niệm của khóa học mà sinh viên sẽ học. Có thể tìm thấy trong
Hướng dẫn mô tả khóa học trên trang web của trường.
PHỤ HUYNH → TƯ VẤN → LẬP KẾ HOẠCH KHÓA HỌC


